	TRƯỜNG THCS HƯNG THÁI

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
	


BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỦ ĐỀ THỰC HIỆN 
NĂM HỌC 2016 - 2017
	Stt
	Môn
	Tên chủ đề
	Số tiết
	Thời gian thực hiện
	Người làm hồ sơ
	Trường

	1
	Toán 6
	Cộng trừ số nguyên
	7
	Từ tuần 14 đến tuần 16
	Đoàn Mai Hương
	THCS Tân Quang

	2
	Toán 7
	Đại lượng tỷ lệ
	6
	Từ tuần 12 đến tuần 15
	Trịnh Thị Hồng
	THCS Tân Quang

	3
	Toán 8
	Giải bài toán bằng cách lập phương trình
	4
	Từ tuần 24 đến tuần 25
	Bùi Văn Du
	THCS Văn Giang

	4
	Toán 9
	Công thức nghiệm của phương trình bậc hai
	4
	Từ tuần 26 đến tuần 27
	Phạm Thị Thưởng
	THCS Hoàng Hanh

	5
	Vật lí 6
	Lực
	3
	Từ tuần 5 đến tuần 7
	Phạm Văn Đáng
	THCS Hưng Thái

	6
	Vật lí 7
	Nguồn âm – Độ cao và độ to của âm


	3
	Từ tuần 12 đến tuần 14
	Nguyễn Đắc Viện
	THCS Văn Giang

	7
	Vật lí 9
	Máy biến thế và ứng dụng
	3
	Từ tuần 21 đến tuần 22
	Tạ Thị Hồng Vân
	THCS Tân Quang

	8
	Vật lí 8
	Công thức tính nhiệt lượng – Phương trình cân bằng nhiệt
	3
	Từ tuần 32 đến tuần 34
	Nguyễn Thị Mai
	THCS Văn Hội

	9
	Hóa
	Axit
	4 (Từ tiết 5 đến hết tiết 8)
	Từ tuần 3 đến tuần 4
	Nguyễn Thị Mai
	THCS Tân Quang 

	10
	Hóa
	Tính theo PTHH 
	5 (Từ tiết 46 đến hết tiết 50)
	Từ tuần 16 đến tuần 18
	Trần Quốc Bảo
	THCS Hoàng Hanh 

	11
	Hóa
	Hiđrocacbon
	3 (Tiết 32,33,36)
	Từ tuần 24 đến tuần 26
	Nguyễn Xuân Trường 
	THCS Hưng Thái 

	12
	Hóa
	Hiđro
	4 tiết (Từ tiết 49 đến hết tiết 52)
	Từ tuần 25 đến tuần 27
	Bùi Văn Du – THCS Văn Giang
	THCS

	13
	Sinh 7
	Ruột khoang
	3 (Từ tiết 8 đến hết tiết 10)
	Từ tuần 4 đến tuần 5
	Cô: Hoàng Thị Dịu + Phạm  Thị Thêu
	THCS Tân Quang

	14
	Sinh 6
	Rễ cây
	5 (từ tiết 9 đến hết tiết 13)
	Từ tuần 5 đến tuần 7
	Cô: Nguyễn Thị Ánh Dương
	THCS Hoàng Hanh

	15
	Sinh 6
	Lá cây


	 8 (từ tiết 22 đến hết tiết 29)
	Từ tuần 10 đến tuần 15
	(xây dựng từ 2015-2016))
	

	16
	Sinh 7
	Lớp sâu bọ
	3 (từ tiết 27 đến tiết 29)
	Từ tuần 14 đến tuần 15
	(xây dựng từ 2015-2016))
	

	17
	Sinh 8
	Hệ bài tiết
	3 (từ tiết 41 đến hết tiết 43)
	Từ tuần 21 đến tuần 22
	Thầy: Nguyễn Văn Quyến
	THCS Văn Giang

	18
	Sinh 9
	Sinh vật và môi trường
	6 (từ tiết 44 đến  hết tiết 49)
	Từ tuần 23 đến tuần 25
	(xây dựng từ 2015-2016))
	

	19
	Sinh 9
	Ô nhiễm môi trường
	4 (từ tiết 59 đến hết tiết 62)
	Từ tuần 30 đến tuần 32
	Thầy: Nguyễn Duy Uy
	THCS Văn Hội

	20
	Công nghệ 7
	   Chủ đề : Tác dụng của phân bón trong trồng trọt 
	03 (từ tiết 7 đến hết tiết 9)
	Từ tuần 7 đến tuần 9
	Nguyễn Thị Oanh
	THCS Quang Hưng

	21
	Công nghệ 8
	Chủ đề : An toàn điện
	03 (từ tiết 31 đến hết tiết 33)
	Từ tuần 16 đến tuần 17
	Phạm Văn Đáng
	THCS Hưng Thái

	22
	Công nghệ 8
	Chủ đề : Đồ dùng loại điện quang 
	03 (từ tiết 37 đến hết tiết 39)
	Từ tuần 20 đến tuần 22
	Nguyễn Thị Mai
	THCS Văn Hội

	23
	Công nghệ 6
	Chủ đề : Vệ sinh an toàn thực phẩm


	04
	Từ tuần 21 đến tuần 23
	Nguyễn Thúy Hằng
	THCS Văn Giang

	24
	Thể dục 6
	Chạy nhanh
	10 (từ tiết 38 đến hết tiết 47 )


	Từ tuần 20 đến tuần 24
	Cô: Kim Thị Hài
	THCS Hưng Thái

	25
	Thể dục 7
	Bài thể dục
	6 ( từ tiết 38 đến hết tiết 42)
	Từ tuần 20 đến tuần 22
	(xây dựng từ 2015-2016))
	

	26
	Thể dục 8
	Đội hình đội ngũ
	3 (từ tiết 24 đến hết tiết 26)
	Từ tuần 12 đến tuần 13
	xây dựng từ 2015-2016))
	

	27
	Thể dục 9
	Nhảy xa
	8 (Từ tiết 25 đến hết tiết 32 )
	Từ tuần 13 đến tuần 16
	Thầy: Nguyễn Tất Sinh
	THCS Văn Hội

	28
	Thể dục 8
	Đá cầu
	6 (từ tiết 27 đến hết tiết 32)
	Từ tuần 14 đến tuần 15
	Cô: Nguyễn Thị Thanh Nhài
	THCS Văn Giang

	29
	Thể dục 9
	Đá cầu
	6 (từ tiết 63 đến hết tiết 68)


	Từ tuần 32 đến tuần 34
	Thầy: Đàm Đình Thuận
	THCS Hoàng Hanh

	30
	Tin 7
	Tính toán trên trang tính
	10
	Từ tuần 7 đến tuần 11
	Phạm Thị Duyên
	THCS Hoàng Hanh

	31
	Tin 6
	Quản lí thông tin trên máy tính
	14 (từ tiết 19 đến hết tiết 32)
	Từ tuần 10 đến tuần 16
	Bùi Thị Giang
	THCS Văn Hội

	32
	Tin 7
	Phần mềm hỗ trợ học tập
	2
	Từ tuần 26 đến tuần 28
	Nguyễn Quang Thịnh
	THCS Văn Giang

	33
	Tin 6
	Trình bày trang văn bản, tìm kiếm và thay thế
	2
	Từ tuần 28 đến tuần 29
	Bùi Thị Hương
	THCS Tân Quang


Hưng Thái, Ngày 28 tháng 8 năm 2016

NGƯỜI TỔNG HỢP

